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Max.40cm

Max.40cm

Đầu chờỐng cân bằng 
(đường kính

6.35)

Ghi chú

Bộ chia gas (CZ: linh kiện lựa chọn )

Van bi (mua ngoài)

T- (mua ngoài)

Hàn bịt kín (kẹp hàn)

Ghi Chú

Không sử dụng bộ chia gas không phải do Panasonic cấp

Đầu chờ



H1

H3

H2

Mục Ghi Chú Nội Dung Dài (m)

Chênh lệch độ cao cho phép giữa các khối ngoài trời

H1

H2

Chênh 
lệch độ 
cao cho 

phép

Khi khối ngoài trời cao hơn khối trong nhà 

Khi khối ngoài trời thấp hơn khối trong nhà

≦ 90 (*1)

≦ 40

Chênh lệch độ cao cho phép giữa các khối trong nhà ≦ 30 (*2)

≦ 4H3

~ ~

(*1) : Nếu 90≥ H1 > 50 thì phần ống chính trước 50m cần tăng thêm 1 kích cỡ so với thiết kế ban đầu.

(*2) : Nếu 30≥ H2 > 15 thì phần ống chính cần tăng thêm 1 kích cỡ so với thiết kế ban đầu.



L1

L2

L4

LM

~ ~

L1
Chiều dài tuyến ống xa nhất Chiều dài thực tế

Chiều dài tương đương

≦200

≦210

ΔL (L2 – L4) Chênh lệch chiều dài giữa hai đường ống chia nhánh dài nhất và ngắn nhất tính từ bộ chia gas đầu ≦ 50

≦ 200LM Chiều dài ống chính cho phép (đường kính lớn nhất)

Chiều dài 
ống cho phép

Bộ chia gas đầu tiên

Mục Nội Dung Dài (m)Ghi Chú

LA

L
B



U1, U2,～ U40 Chiều dài cho phép của ống nhánh vào mỗi khối trong nhà (dàn lạnh) ≦ 50 (*3)

L1 + U1 + U2 ~ U39 
+ UA +UB + LF + LG 

+LH

Tổng  cộng các chiều dài các đường sau kết nối

(Chỉ tính riêng đường ống cấp (ống cấp dịch))
≦1000

Chiều dài 
ống cho 

phép

Khoảng cách giữa các khối ngoài trời ≦ 10L5

Mục Ghi Chú Nội Dung Dài (m)

L5

U4 U5 U38 U39 U40

U1 U2 U3

UB UA

LF

LG

LH

~ ~

L1

(*3) : Nếu U1, U2,～ U40 >30 m thì phần ống đồng cần tăng thêm 1 kích cỡ so với thiết kế ban đầu.



Số lượng khối ngoài trời (dàn nóng) ghép tối đa 4

Công suất tối đa của tổ ghép nối 224kW 
(80 HP)

Số lượng khối trong nhà (dàn lạnh) tối đa cho một tổ máy 64

Tỷ lệ cho phép giữa công suất dàn lạnh/dàn nóng 50~ 200%

Chiều dài cho phép đối với ống chính 200 m

Chênh lệch độ cao giữa khối trong nhà và ngoài trời (cao 
hơn/thấp hơn) 50/40 m

Tổng chiều dài đường ống cho phép 1000 m

Ghi Chú



Yêu cầu độ dầy ống đồng

Kích cỡ ống (Φ) Độ dầy ống (mm) Kích cỡ ống (Φ) Độ dầy ống (mm)

Tiêu chuẩn về đường ống gas



Tiêu chuẩn về đường kính ống chính ( LA ) 

Công Suất (KW) Ống Lỏng (mm) Ống Hơi (mm) Công Suất (kw) Ống Lỏng (mm) Ống Hơi (mm)

8 HP (22.4) ø9.52 ø19.05 38 HP (107.0) ø19.05 ø38.1
10 HP (28.0) ø9.52 ø22.22 40 HP (113.0) ø19.05 ø38.1

12 HP (33.5) ø12.7 ø25.4 42 HP (118.0) ø19.05 ø38.1
14 HP (40.0) ø12.7 ø25.4 44 HP (124.0) ø19.05 ø38.1
16 HP (45.0) ø12.7 ø28.58 46 HP (130.0) ø19.05 ø38.1

18 HP (50.0) ø15.88 ø28.58 48 HP (135.0) ø19.05 ø38.1
20 HP (56.0) ø15.88 ø28.58 50 HP (140.0) ø19.05 ø38.1
22 HP (61.5) ø15.88 ø28.58 52 HP (145.0) ø19.05 ø38.1
24 HP (68.0) ø15.88 ø28.58 54 HP (151.0) ø19.05 ø38.1
26 HP (73.0) ø19.05 ø31.75 56 HP (156.0) ø19.05 ø38.1

28 HP (78.5) ø19.05 ø31.75 58 HP (162.0) ø19.05 ø38.1
30 HP (85.0) ø19.05 ø31.75 60 HP (168.0) ø19.05 ø38.1
32 HP (90.0) ø19.05 ø31.75 62 HP (174.0) ø19.05 ø41.28

34 HP (96.0) ø19.05 ø31.75 64 HP (180.0) ø19.05 ø41.28

36 HP (101.0) ø19.05 ø38.1

- Ống cân bằng dầu dàn nóng đường kính Ø 6.35



Tiêu chuẩn về đường kính ống chính sau bộ chia( LB, LC ,…..):
- Cách tính dựa trên tổng công suất dàn lạnh sau bộ chia đầu tiên của mỗi nhánh chính để lựa
chọn dựa theo bảng bên dưới :

Tổng công suất

dàn lạnh sau

bộ chia

Below kW 7.1
(2.5 HP)

16.0
(6 HP)

22.5
(8.1 HP)

30.0
(11 HP)

42.0
(15 HP)

52.4
(19 HP)

70.0
(25 HP)

98.0
(35 HP)

170.0
(61 HP) 

–

Over kW –
7.1
(2.5 HP)

16.0
(6 HP)

22.5
(8.1 HP)

30.0
(11 HP)

42.0
(15 HP)

52.4
(19 HP)

70.0
(25 HP)

98.0
(35 HP)

170.0
(61 HP)

Kích thước ống
Ống Hơi (mm) ø12.7 ø15.88 ø19.05 ø22.22 ø25.4 ø28.58 ø28.58 ø31.75 ø38.1 ø41.28

Ống Lỏng (mm) ø9.52 ø9.52 ø9.52 ø9.52 ø12.7 ø12.7 ø15.88 ø19.05 ø19.05 ø19.05

Kích thước ống nhánh kết nối dàn lạnh

LOẠI DÀN LẠNH 

(MODEL : S - ….)
22 28 36 45 56 60 73 90 106 140 160 180 224 280

Ống Hơi (mm) Ø 12.7 Ø 15.88 Ø19.05 Ø22.22

Ống Lỏng ( mm) Ø 6.35 Ø9.52





Thông số kích thước dàn nóng
Mặt đỉnh máy Mặt trước máy

E
D

MODEL E (mm) D(mm)

8/10 HP 740 770

12/14/16 HP 1150 1180

18/20 HP 1510 1540



• Chọn khu vực dễ giải nhiệt, tránh lắp gần nguồn nhiệt, gần ống thoát gió nóng, ngược chiều với hướng gió
bên ngoài ..vvv ảnh hưởng đến khả năng trao đổi nhiệt của khối ngoài trời

• Tránh vật cản, khu ẩm ướt hoặc khu nền không bằng phẳng
• Chọn diện tích lắp đặt đảm bảo đủ cho việc bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa

Lựa chọn khu vực lắp khối ngoài trời

• Thoát được nước ngưng

• Lắp đặt máy cao hơn mặt sàn tối thiểu 100mm, tránh việc nước đọng ở chân máy gây hư hỏng

Đề xuất 200 mm 
cho bảo trì

Đề xuất 200 mm 
cho bảo trì

Đề xuất
200 mm 

cho bảo trì



Trường hợp quẩn gió khi phía trên dàn nóng có vật cản hoặc mái hiên

• K là khoảng không gian cần thiết để lấy gió tối thiểu 300 mm .

• Nếu H < 2 mét phải lắp cút hướng dòng

Lắp cút hướng dòng

• Nếu H > 2 mét và đảm bảo khu vực thông thoáng thì có thể không phải lắp cút hướng dòng

H

Gió vào

Gió ra



Sau khi lắp ống cần bịt kín các vị trí đi ống vào máy, tránh nước mưa, côn trùng chui vào

* Nếu có thể sẽ không cắt cổng đi ống phía trước mà chuyển thẳng xuống bên dưới

Cổng đi ống gas 

Lực siết cho các đầu mũ và đầu bịt cổng van 



Hướng dẫn Lắp đặt dàn nóng FSV Mini (U-4LE2H4/U-5LE2H4/U-6LE2H4) 
1 . Kích thước dàn nóng : 

Đơn vị : mm

1: Lỗ giữ cố đinh( bu lông giữ
M10)

3 : ống Hơi (Ø 15.88 ) 5:cổng đi dây điện(Ø13) 7:cổng đi dây điện(Ø27)

2 : ống lỏng (Ø 9.52 ) 4 : cổng đi ống gas 6:cổng đi dây điện(Ø22) 8 :cổng đi dây điện(Ø35)



Hướng dẫn Lắp đặt dàn nóng FSV Mini (U-4LE2H4/U-5LE2H4/U-6LE2H4) 
2. Lựa chọn khu vực lắp đặt khối ngoài trời :

Tối
thiểu
150mm

• Lắp đặt dàn nóng ở những nơi thông thoáng và đảm bảo đủ không gian cho công tác bảo trì sữa chữa
•Thoát đươc nước ngưng
•Có thể thay đổi chiều gió ra của dàn nóng khi gặp vật cản bằng cách lắp thêm cút hướng dòng

• Lắp đặt máy cao hơn mặt sàn tối thiểu 100mm để tránh việc nước đọng ở chân máy gây hư hỏng

Gió ra

Cút hướng dòng



Hướng dẫn Lắp đặt dàn nóng FSV Mini (U-4LE2H4/U-5LE2H4/U-6LE2H4) 
2. Lựa chọn khu vực lắp đặt khối ngoài trời :  khi lắp 1 dàn nóng tùy thuộc vào vị trí dàn nóng mà khoảng
không gian cho phép sẽ khác nhau

Tối thiểu
1000 mm

Tối thiểu
150 mm

Tối thiểu
150 mm

Tối thiểu 250 mm

Tối thiểu
200 mm

Tối thiểu
1000 mm

Tối đa 500 mm
Tối thiểu 300 mm

Tối thiểu 150 mm

Tối thiểu 250 mm
Tối thiểu 300 mm

Tối thiểu 150 mm

Tối thiểu 1500 
mm

Tối đa 300 mm

Chý ý : chỉ sử dụng cút hướng dòng khi đảm bảo phía trên dàn nóng không có vật cản

Gió vào

Gió vào

Gió vào

Gió vào

Gió ra

Gió ra
Gió ra

Gió ra



Hướng dẫn Lắp đặt dàn nóng FSV Mini (U-4LE2H4/U-5LE2H4/U-6LE2H4) 
2. Hướng dẫn lắp đặt :  khi lắp nhiều dàn nóng

Thấp
hơn dàn
nóng

Thấp
hơn dàn
nóng

Gió ra

Gió vào



Hướng dẫn Lắp đặt dàn nóng FSV Mini (U-4LE2H4/U-5LE2H4/U-6LE2H4) 
2. Hướng dẫn lắp đặt :  khi lắp nhiều dàn nóng

Gió ra

Gió
vào





XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP ĐẶT

 Xác định khoảng không gian cần thiết để lắp đặt và bảo trì

 Xác định vị trí đặt ống gió và hướng gió thổi (đối với máy âm trần nối ống gió)

 Đánh dấu tâm điểm của khối trong nhà bằng đường kẻ, sử dụng đường chuẩn vẽ lên sàn

nhà làm hướng dẫn (dùng miếng carton định vị kích thước đi kèm theo khối trong nhà)

Nếu nhiệt độ và độ ẩm ở khu vực lắp khối trong nhà cao thì cần thiết phải bọc thêm cách

nhiệt cho máy



Khoảng cách từ miệng gió thổi đến sàn không nên cao quá 3m

Khoảng cách tối đa
300mm

Khoảng cách tối đa 300mm



Nếu trong trần nhà có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao
thì phải bọc thêm bảo ôn quanh dàn lạnh

* Chiều dài ống đi kèm = 250mm

Khoảng cách tối
đa 300mm

4 –Way Cassette Type ( U2 Type: S-**MU2E5A)



Sử dụng phụ kiện đúng tiêu chuẩn khi cần cấp gió tươi vào máy:

1 – Cấp gió tươi trực tiếp: Panasonic đã cắt định hình sẵn, nhà thầu cấp phụ kiện đấu nối

2 – Cấp gió tươi kết hợp hộp phin lọc (CZ-FDU3): CZ-ATU2

4 –Way Cassette Type ( U2 Type: S-**MU2E5A)

H



4 –Way Cassette Type ( U2 Type: S-**MU2E5A)

Độ cao trần lắp đặt (từ 5m trở lên cho dòng công suất 10.6kW trở lên) 

Dàn Lạnh
Thổi 4 Hướng Thổi 3 hướng ( tùy

chọn phụ kiện khóa
miệng gió )

Thổi 2 hướng
(tùy chọn phụ kiện CZ-
CFU2)cài đặt nhà máy1 Cài đặt cao độ trần 1 Cài đặt cao độ trần 2

2.2 – 5.6 KW 2.7 m 3.2 m 3.5 m 3.8 m 4.2 m

6.0 – 9.0 KW 3.0 m 3.3 m 3.6 m 3.8 m 4.2 m

10.6 – 16.0 KW 3.6 m 4.3 m 5.0 m 4.7 m 5.0 m



4 –Way Cassette Type ( U2 Type: S-**MU2E5A)

Lưu ý : khi kết nối rắc cắm mặt nạ CZ-KPU3 cho model MU2
Chân kết nối mặt nạ CZ-KPU3 

(CN011 WTH )Trên PCB dàn lạnh
Chân JACK kết nối mặt nạ CZ-KPU3  với PCB dàn lạnh

Cắm ngược rắc kết nối

Có thể gây chập mạch hư Boar dàn lạnh

Chú ý vị
trí chốt
định vị

chân rắc
cắm

Cắm đúng rắc



4-Way mini cassette type (Y2)

Không có phụ kiện cấp gió tươi vào máy.

Mã Panel cho 4-Way mini cassette type: CZ-KPY3A



Ceiling mounted type (T2)



Nếu trong trần nhà có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao
thì phải bọc thêm bảo ôn quanh dàn lạnh

Mid Static Ducted type (F2)





Vị trí cửa thăm
tối thiểu 450x450mm



Chỉ đúng khi đảm bảo 2 điều kiện:
- Lắp1 nút chặn để phục vụ công tác bảo trì sau này
- chiều cao a ≥ 100 mm ; b ≥ 50mm và nếu muốn
tăng b thì phải tăng cùng lúc a .

Thông số độ ồn ME 1 ( không điều chỉnh được cột áp )

MODEL S-73ME1E5 S-106ME1E5 S-140ME1E5 S-224ME1E5 S-280ME1E5

Cột áp ( Pa ) 186 176 167 176 216(235)*

Độ ồn(cao/TB/Thấp ) ( dB) 44/43/42 45/44/42 47/46/44 48/47/46 51/50/49 
(52/51/50)*

ĐÚNG 
ĐÚNG

a

b

Độ dốc tối
thiểu 1/100

Lắp đường nước thoát dốc xuống

Không Lắp đường nước thoát dốc
hướng lên

SAI 



Sử dụng bộ RAP Valve Kit khi chạy chiều nóng với các máy công
suất 22.4kW và 28.0 kW



High Static Pressure Ducted Type (  E2 Type 
): - Có thể cài đặt cột áp quạt là 270 Pa /140 Pa / 60(72) Pa

Thông số độ ồn ME 2
Model S-180ME2E5 S-224ME2E5 S-280ME2E5

Cột áp ( Pa ) 140(60/270) 140 (60/270) 140 (60/270)

Độ ồn ( cao/TB/Thấp )(dB) 44/42/40 45/43/41 49/47/43

- Không cần lắp đặt Rap Vave Kit (CZ-160RVK2 )



Lắp đặt chống ồn cho dàn lạnh âm trần áp suất cao

- Trong trường hợp cần áp suất tĩnh nhỏ ( hoặc đoạn ống dẫn quá ngắn ) cần lắp đặt thêm
van điều chỉnh lưu lượng gió hồi để kiểm soát lưu lượng cũng như độ ồn do lưu lượng gió
gây ra .
- Lắp đặt các buồng tiêu âm cả ở đầu hồi và đẩy của dàn lạnh ( như hình trên )
- Bọc cách nhiệt toàn bộ đường ống gió cấp lẫn hồi .
- Lắp thêm lưới lọc ở đường gió hồi để hạn chế bụi bẩn bám vào dàn trao đổi nhiệt

Gió vào

Gió ra

BUỒNG TIÊU ÂM BẠT chống rung 
(CANVAS)

BUỒNG TIÊU ÂM

BUỒNG TIÊU ÂM

Van điều chỉnh lưu lượng
gió

Lưới lọc
Bề mặt Trần 

Chú ý : đối với dàn lạnh âm trần nối ống gió góc cua phải
bo tròn hoặc đi thẳng không gấp khúc để tránh hiện
tượng quẩn gió gây ồn



Wall Mounted type (K1, K2)





Thi công đường ống đồng với ba tiêu chuẩn

SẠCH KHÔ KÍN

1. Hàn ống có khí ni tơ
2. Làm sạch
3. Thử xì áp lực bằng khí ni tơ
4. Làm khô bằng chân không



Bảo quản đường ống khi thi công



Một số lỗi thi công ống cuộn



Lỗi thi công với ống cuộn



Sử dụng đúng dụng cụ (dao cắt chuyên dụng)



Sử dụng khí Nito trong quá trình dàn ống

Sử dụng khí Nito 99,99% thổi vào đường ống trong quá trình hàn ống (áp suất
khoảng 0,02 MPa (0,2 kg/cm2 ~2,8 PSI)  

Hình ảnh bên trong của ống đồng
hàn có sử dụng Nito và không sử

dụng Nito



Phương pháp hàn ống đồng

Phủ bạc hàn khi ống dẫn hướng xuống dưới hoặc sang ngang tương đối dễ. Nhưng nếu
ống dẫn hướng lên trên thì sẽ khó phủ bạc hàn đúng cách và có thể dẫn đến rò rỉ ga. Do 
đó, cố gắng thực hiện hàn khi ống dẫn hướng xuống dưới hoặc sang ngang.

Hướng xuống dưới
(Hướng xuống)

Nằm ngang
(Hướng sang ngang)

Hướng lên trên
(Hướng lên)

Tương đối dễ Khó



Phương pháp hàn ống đồng

Quá sớm để phủ bạc 
hàn (nhiệt độ kim loại
cơ bản bằng 500 đến

600C)

Thời điểm thích hợp để
phủ bạc hàn (nhiệt độ kim
loại cơ bản bằng 640 đến

780C)

Quá muộn để phủ bạc 
hàn (nhiệt độ kim loại cơ

bản bằng 800 đến
1.000C)

Màu đồng Đen Đỏ đen Đen đỏ Hồng Đỏ Cam

Nung nóng

Khoảng thích hợp

Nóng chảy (1.083C)

Gia nhiệt đến khi vị trí hàn đạt nhiệt độ thích hợp để phủ bạc hàn, 

khoảng 640 đến 780C (khi đổi màu từ đen đỏ sang hồng)

Điểm quan trọng của quá trình gia nhiệt ống



Phương pháp bọc cách nhiệt cho đường ống



Phương pháp bọc cách nhiệt cho đường ống



Dụng cụ loe ống ống và miệng loe tiêu chuẩn



Kiểm tra bề mặt loe

A B

Khớp nối

Đường kính 
danh định A (mm) B (mm)

1/4” 8.7 ~ 9.1 9.2
3/8” 12.8 ~ 13.2 13.5

1/2” 16.2 ~ 16.6 16.0

5/8” 19.3 ~ 19.7 19.0

3/4” 23.6 ~ 24.0 24.0
Ống loe

Bảng kích thước ống loe và khớp nối

1. Có gờ sắc 2. Có gờ sắc 3. Trầy xước

4. Méo mó 5. Quá nhỏ 6. Quá lớn





Model name Tổng công suất lạnh sau khi kết nối Ghi Chú

CR-P680PJ2 68.0Kw hoặc nhỏ hơn
Cho khối ngoài trời

CR-P1350PJ2 168.0Kw hoặc nhỏ hơn

CZ-P160BK2 22.4Kw hoặc nhỏ hơn

Cho khối trong nhàCZ-P680BK2 68.0Kw hoặc nhỏ hơn

CZ-P1350BK2 168.0Kw hoặc nhỏ hơn

Bộ chia gas



Lắp bộ chia gas cho khối trong nhà

Tránh đọng dầu lạnh tại các dàn lạnh ngừng hoạt động

Ống chính đặt theo phương nằm ngang

Các ống nhánh chính, khoảng cách tối thiểu 150mm Cắt nối ống tại đầu nối bộ chia gas

Ống chính đặt theo 

phương thẳng 
đứng



Góc nghiêng  cho phép

Lắp bộ chia gas cho khối ngoài  trời

Các ống nhánh chính, khoảng cách tối thiểu 150mm Cắt nối ống tại đầu nối bộ chia gas

Ống chính đặt theo 

phương thẳng 
đứng

Tránh đọng dầu lạnh tại các dàn lạnh ngừng hoạt động



Sử dụng van chặn hoặc bẫy dầu khi các khối trong nhà chênh lệch độ cao với nhau

Van Chặn

* Van bi (mua ngoài).

Kết nối với dàn lạnh

• Mục đính: tránh đọng dầu khi không hoạt động
• Khoảng cách tối đa lắp van cách bộ chia gas  (40 cm)

Bẫy Dầu

Ống chính

Đến khối trong nhà tiếp theo

Nằm ngang đến khối trong nhà

Bộ chia gas lắp đứng

• Các khối trong nhà này có cao độ khác nhau, 
nên cần lắp bẫy dầu

Lớn hơn 20 cm

Ống chính

Chú ý
Nếu không làm bẫy dầu khi các khối trong nhà có cao độ khác nhau sẽ gây mất dầu và làm hư hỏng máy nén





Khối trong nhà có bơm nước ngưng Khối trong nhà không có bơm nước ngưng

4-Way Cassette (U2 Type)

4-Way Cassette 60×60 (Y2 Type)

2-Way Cassette (L1 Type)

1-Way Cassette (D1 Type) 

Low Silhouette Ducted (F2 Type) 

Slim Low Static Ducted (M1 Type) 

High Static Pressure Ducted (E1 Type)

Wall Mounted (K1, K2 Type) 

Ceiling (T1 Type) 

Floor Standing (P1 Type) 

Concealed Floor Standing (R1 Type) 

Khối trong nhà có bơm nước ngưng:
D1, L1, U1, Y2,F2 và M1

• Sử dụng ống mềm, đai siết kèm theo máy
• Không sử dụng keo dán ống khi nối ống mềm
với ống thoát bơm.

Lý do: 1. Rò nước
2. Không thể tháo ra và làm bảo trì.

Không quá 90 °

ống xả khí

• Không lắp ống thoát hướng lên trên
 Nước sẽ tràn ra ngoài khi khối trong nhà
ngưng hoạt động đột ngột

• Khoảng cách ti treo ống: Φ27 (800mm), 
Φ 34 (800~1000mm), Φ 42~ (1200~1500mm), 
• Độ dốc tối thiểu :1/100
(tỷ lệ thay đổi trên trục đứng và trục ngang)
•Tránh ống bị võng và nước không thể thoát ra ngoài được gây nghẹt

• Không lắp ống xả khí



Nối ống xả góp vào trục đứng



Bố trí ty treo phù hợp với đường kính ống xả



Nối ống xả góp xuống ống trục



Lựa chọn đường kính ống nước xả



Lựa chọn đường kính ống nước xả



Phương pháp tính đường kính ống xả góp





• Không cấp nguồn điện cho máy khi đang thi công

• Lưu ý sử dụng và lắp đặt với nguồn điện cao thế.

• Tiếp đất theo tiêu chuẩn của ngành điện lực quy định.

• Siết chặt các đầu nối dây (dây nối bị lỏng sẽ sinh nhiệt gây cháy, nổ), sử dụng đầu cốt để nối dây.

• Đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt phần dây điện.

• Bắt buộc lắp dây tiếp đất .

Chú ý

Phải nối đất vỏ chống nhiễu, tránh bị nhiễu đường truyền

Dây chống nhiễu (dây điều khiển)

Tiếp đất Tiếp đất



Đấu nối dây điện động lực

Cắt vỏ bọc Kẹp cốt.

Siết chặt lạiTháo vít kẹp
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Dây nguồn điện động lực Dây kết nối các dàn nóng

Dây tín hiệu kết nối dàn nóng – dàn
lạnh

Cầu đấu điện dàn nóng

OK NG NG
Ko đầu cốt Nhiều dây Dây thường Ko đầu cốt

NG NGOK
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Cầu đấu điện dàn lạnh



Dây nguồn cấp: riêng biệt

Dây điều khiển :  không phân cực tính

Khối chính

Khối phụ

Dây Remote:  không phân cực tính

Dây điều khiển giữa các khối ngoài trời với nhau: không
phân cực tính



Tiết diện và chiều dài dây cấp nguồn cho khối ngoài trời

Model

(A)  Dây nguồn cấp
Bộ ngắt

điệnTiết diện Chiều dài tối
đa

U-8ME2*7 4mm² 6mm² 56m 84m 25A 35A

U-10ME2*7 4mm² 6mm² 46m 69m 25A 35A

U-12ME2*8 6mm² 6mm² 65m 65m 35A 35A

U-14ME2*8 10mm² 10mm² 91m 91m 35A 50A

U-16ME2*8 10mm² 10mm² 75m 75m 45A 50A

U-18ME2*8 10mm² 10mm² 70m 70m 50A 50A

U-20ME2*8 10mm² 10mm² 58m 58m 50A 50A



Kiểu máy
(B) Dây nguồn cấp

Bộ ngắt điện
2.5mm²

K1,K2 Max. 150m

10 ~ 16A
D1, L1, U2, Y2, T1, F1, M1, P1, R1 Max. 130m

E1 (73, 106, 140) Max. 60m

E1 (224, 280) Max. 50/30m

Tiết diện và chiều dài dây cấp nguồn cho khối trong nhà



(C ) Dây điều khiển kết nối khối
trong nhà và ngoài trời

(D) Dây
remote

(E) Dây điều
khiển khi kết
nối trung tâm

(F) Dây điều
khiển nối các
khối ngoài

0.75mm² 
(AWG #18)

Sử dụng dây
chống nhiễu

2.0mm² 
(AWG #14)

Sử dụng dây
chống nhiễu

0.75mm²
(AWG #18)

Sử dụng dây chống nhiễu

0.75mm² 
(AWG #18) 

Sử dụng dây
chống nhiễu

Max. 1,000m Max. 2,000m Max. 500m Max. 200m 
(Total) Max. 300m

Tiết diện và chiều dài dây điều khiển



OK

Sao

mạch vòng

Không nối dây điều khiển tạo mạch vòng & đấu sao,

Nghiêm cấm



more than 1m

less than 1m

more than 1m

Điểm đấu nối nhánh

Tối đa điểm nối nhánh 16

(Những nhánh và dây thông tin không dài quá 1m thì không tính là một điểm
đấu nối nhánh.)

Số lượng khối ngoài trời max 3, khối trong nhà max 64 cho một tổ máy





CloseOpen

CloseOpen

Ống cấp

Van dịch vụ tại khối ngoài

Close

Close

Close

Bình Nito có van giảm áp

Ống cân bằng dầu

Ống hồi

Đồng hồ sạc gas

CloseOpen

Đến khối trong nhà Van service

Áp nén (Tối đa)
551 PSI (3.8 MPa) Cho cả hai ống

Nén thử xì 24h



Vị trí cần dùng lục lăng xiết
chặt lại

Lưu ý : 
Siết (lục lăng) thêm van đầu đẩy,  đầu hút của cục nóng trước khi tiến hành nén Nito thử áp toàn bộ hệ

thống, tránh lọt Nito lẫn vào gas trong cục nóng.





Máy hút chân khồng -755mmHg (-14.5PSI)

Sử dụng máy hút chân không với lưu lượng lớn hơn: 
30gal/min

Nếu đường ống ngắn hơn
:15m

Nếu đường ống dài
hơn :15m

45 phút hoặc lâu hơn 90 phút hoặc lâu hơn

Manifold Gauge

Close

Close

Close

Close

Close

CloseOpen

Liquid  Tube

Balance  Tube

Gas  TubeAdditional
Service Value

To Indoor Unit

Outdoor Unit Service Value

Open

Open

Vacuum gauge





Close

Close

Close

Open

Open

Open

R410A

• Nếu lượng gas bổ sung không sạc hết được khi nạp
tĩnh thì sẽ bổ sung vào đường hồi (dạng lỏng) khi chạy
thử máy

Cân

Đồng hồ sạc gas

CloseOpen

CloseOpe
n

•Nạp ga bổ sung vào đường ống cấp trước (nạp tĩnh, 
dạng lỏng)

Ống cấp

Ống cân bằng

Ống hồiVan serviceĐến khối trong nhà

Outdoor Unit Service Value





LƯỢNG GAS NẠP BỔ SUNG CHO MÁY

• Chiều dài tính lượng gas nạp là ống lỏng.
• Kiểm tra lượng gas nạp với yêu cầu:
• Đảm bảo lượng gas nào vào chính xác.
• Đảm bảo chiều dài ống lỏng đo đạc chính xác chiều dài.
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①＋②＋③ ④

①

②

③

④

* Sử dụng cân để tính lượng gas sạc

Bảng 1: Tối đa lượng gas sạc bổ sung cho 1 tổ (Theo số lượng dàn nóng):

Bảng 2: Lượng gas nạp bổ xung tính theo m dài đối với chiều dài ống lỏng:

Bảng 3: Lượng gas nạp bổ xung cho từng dàn nóng:

Bảng 4: Lượng gas nạp đã có sẵn trong từng dàn nóng:



Tính trở lực đường ống

Không cần tính trở lực ống

* Sử dụng cân để tính lượng gas sạc



1. Chúng ta nên sử dụng loại môi chất lạnh R410A có chất lượng tốt.

2. Chúng tôi đề nghị loại gas là loại DuPont hoặc Arkema

Gas DuPont Gas Arkema





Những dụng cụ chính cho hệ thống R410A

Những dụng cụ chính cho hệ thống R410A
1. Dao cắt 2. Dao vét bavia 3. Dao vét bavia 4. Dụng cụ loe ống

5. Dụng cụ nong ống 6. Dụng cụ hàn ống 7. Dụng cụ uốn ống 8. Mỏ lết

9. Đồng hồ áp suất 10. Dây ga 11. Bơm chân không 12. Cân





B&B
Tiếp nhận dự án

B&B

Thống kê thiết bị, bản vẽ, người
liên hệ, số đơn hàng, thiết kế cơ

sở trên phần mềm Panasonic

t án
Bố trí giám sát kỹ thuật

tại dự án

Kiểm tra quá trình lắp đặt, thi
công đúng theo HD lắp đặt

Quy trình tiến hành
T&C



Kết traKết thúc kiểm tra
kết nối ống

Tiế cầu
T&C án

Tiếp nhận yêu cầu
T&C từ dự án

Thử kín lần 1 với toàn bộ đường ống
bằng Ni-tơ 99,99%với áp suất thử 38 

kg/cm² (3.8 Mpa or 550 psi) trong 24h

Thổi sạch đường ống bằng Ni-tơ 99,99% 
với áp suất 4 - 5 kg/cm²

(0.39 – 0.49 Mpa or 71 psi) từ 4-5 lần

Loe ống đồng và xiết rắc co bằng
cờ-lê chỉ lực thích hợp (không dùng tay)

Thử kín lần 2 với sau kết nối dàn nóng, 
dàn lạnh = Ni-tơ 99,99%với áp suất thử

38 kg/cm² (3.8 Mpa or 550 psi) trong 24h

Kiểm
tra chất
lượng

mối hàn

Lo ừLoại trừ
bụi, 

bẩn, hơi
nước

Kiểm
tra các
kết nối
rắc co



Ki pKiểm tra nguồn cấp

dây n
Kiểm tra

dây điều khiển

Dây điện kết nối giữa các dàn nóng và
dàn lạnh, có đấu vòng không? Kiểm tra
thông mạch điểm kết nối đầu đến cuối

Kiểm tra thông mạch dây điều khiển tới
chân R1,R2. Đánh dấu để chắc chắn
không lẫn dây nguồn cấp điện 220V

Kiểm tra nguồn cấp dàn lạnh 220V±10%, 
cho dàn nóng 380±10% tại tủ điện

Kiểm tra cách điện dây nguồn từ tủ điện
tới dàn nóng, dàn lạnh.

Yêu cầu cấp nguồn trước T&C 8 tiếng để sấy dầu hệ thống FSV
Điền đầy đủ thông tin vào Form danh sách kiểm tra trước khi T & C (có đóng dấu )

Kiểm tra chiều quay vào dàn nóng



Cài ỉ vàCài đặt địa chỉ và
chạy máy

Nh ước
8h u

Nhận nguồn trước
8h để sấy dầu

Hút chân không tối thiểu 4h với áp suất
hút -110kPa(750mmHg) với máy

lưu lượng tối thiểu 40l/phút

Nạp gas tĩnh vào đường cấp – đường
lỏng (Lưu ý giữ lại các bình đã nạp tĩnh –

khi bình khối lượng > khối lượng vỏ)

Các lỗi khi cài đặt địa chỉ cần lưu ý

Nạp gas động vào đường hồi – đường
gas (Lưu ý với lượng mở van <10%, với

lượng gas tính toán theo phần mềm)

Lo ỏLoại bỏ
hoàn

toàn hơi
nước

Tránh
sốc lỏng

máy
nén

Tránh Tránh 
sốc lỏng 

khi 
chạy



Tìm hiểu về hoạt động các van điện từ
trong hệ thống FSV

Hướng dẫn kết nối hệ thống FSV với
máy tính có phần mềm

qua USB line checker

Các thông số hiển thị trên line checker 
cần chú ý theo dõi

Các lỗi thường gặp khi kiểm tra bằng
line checker cần chú ý



14.PHẦN MỀM THIẾT KẾ HỆ THỐNG 
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ PANASONIC



I .HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM THIẾT KẾ

VRF FSV PANASONIC



Bước 1 :Tải ứng dụng về máy và bấm chuột trái để tiến hành cài đặt ứng dụng về máy:  

Bước 2 : khi cửa sổ cài đặt hiện lên chọn ‘’NEXT ‘’    

Cửa sổ 1
Bước 1 : Bấm
next



Bước 2 : Bấm nextCửa sổ 2 Cửa sổ 3

Bước 3: Chọn khu vực và đồng ý điều khoản sử dụng

Bước 1 : chọn ASIA

Bước 3 : Bấm next

Cửa sổ 4Bước 2 : Tick chọn “đồng ý‘’

Bước 3 : Bấm next



Bước 4 : Khi cửa sổ 5 hiện ra nhấn nút ‘’INSTALL’’ ứng dụng sẽ tự động cài đặt
vào máy tính :

Cửa sổ 5 Chọn



II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ

VRF FSV PANASONIC



Khởi động phần mềm từ biểu tượng trên màn hình Desktop



Khởi động phần mềm từ Start Menu/All Programs



Sau khi phần mềm được khởi động, màn hình chính của trường trình sẽ hiển thị trên 
màn hình.

Các lựa chọn để bắt 
đầu phần mềm:
- Tạo một dự án mới
- Mở một dự án đã có

Danh sách các dự án đã 
thực hiện gần đây.
Chọn  dự án và nhấn 
Ok để mở



Các cài đặt cho một dự án mới.

Đặt tên dự án

Chọn kiểu thiết kế:
- Thiết kế nguyên lý
- Thiết kế mặt bằng

Chọn loại hệ thống:
- Hệ thống trung tâm
- Hệ thống cục bộ

Chọn loại hệ thống trung tâm:
- Hệ thống VRF
- Hệ thống Multi

Chọn loại hệ thống trung tâm VRF:
- Mini VRF
- VRF 2 chiều
- VRF làm lạnh và sưởi ấm đồng thời

Nhấn Next để 
tiếp tục



Các cài đặt cho một dự án mới.

Chọn qui mô dự án

Chọn vị trí đặt dàn nóng

Nhấn Next để 
tiếp tục

Nhấn Back để 
quay lại

1. Thiết kế nguyên lý – Cách 1



Các cài đặt cho một dự án mới.

- Nhấn dấu “+” để tạo thêm các 
tầng cho dự án co nhiều tầng

- Nhấn dấu “–” để xóa một tầng 

1. Thiết kế nguyên lý



Các cài đặt cho một dự án mới.

- Đặt tên cho các tầng cho dễ nhớ
- Nhập cao độ so với mặt đất cho 

từng tầng

Nhấn Next để 
tiếp tục

Nhấn Back để 
quay lại

1. Thiết kế nguyên lý



Các cài đặt cho một dự án mới.

- Nhấn dấu “+” để thêm một dàn lạnh
- Nhấn dấu “–” để xóa một dàn lạnh
- Hoặc có thể nhập dữ liệu từ file Excel

1. Thiết kế nguyên lý



Các cài đặt cho một dự án mới.

Đặt tên dàn lạnh

Chọn phòng đặt dàn lạnh

Chọn tầng đặt dàn lạnh

Chọn loại dàn lạnh

Chọn công suất dàn lạnh

Nếu chưa đặt tên cho các phòng thì nhấn 
vào đây để tạo danh sách phòng (chi tiết 
trong Slide tiếp theo)

Nhập thông số nhiệt độ, độ 
ẩm theo điều kiện khí hậu 
tại địa phương lắp đặt

Nhấn Add để 
thêm dàn lạnh

Nhấn Close để hoàn thành 
thông số cho 1 dàn lạnh

1. Thiết kế nguyên lý



Các cài đặt cho một dự án mới.

Nhấn Cancel để 
hủy bỏ

Nhấn OK để 
hoàn thành 

Thêm phòng

Xóa phòng

Đặt tên cho các phòng

1. Thiết kế nguyên lý



Các cài đặt cho một dự án mới.

Sau khi nhập đầy đủ các thông số, phần 
mềm sẽ hiển thị các thông tin tổng thể 
của cả dự án để kiểm tra lại lần cuối

Nhấn Next để 
tiếp tục

Nhấn Back để 
quay lại

1. Thiết kế nguyên lý



Các cài đặt cho một dự án mới.

Chọn loại dàn nóng xuất xứ Asia

Nhấn Next để 
tiếp tục

Nhấn Back để 
quay lại

1. Thiết kế nguyên lý

Chọn bộ điều khiển có dây hoặc không dây



Các cài đặt cho một dự án mới.

Chọn công suất dàn nóng phù hợp với 
tổng công suất các dàn lạnh

Nhấn Finish để 
hoàn thành

Nhấn Back để 
quay lại

1. Thiết kế nguyên lý

Nhấn Cancel để 
hủy bỏ



Các cài đặt cho một dự án mới.
1. Thiết kế nguyên lý

Sau khi hoàn tất việc nhập 
các thông số và Nhấn 
Finish, phần mềm sẽ hiển 
thị sơ đồ nguyên lý của hệ 
thống với đầy đủ các thông 
số của dàn nóng, dàn lạnh, 
bộ chia ga, cỡ ống đồng.
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Chọn chế độ bản vẽ

2. Thiết kế mặt bằng
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Attached bản vẽ
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Chọn  hệ tọa độ phù hợp với bản vẽ
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Chọn chế độ nhập 
khoảng cách và 
khoảng cách tương 
ứng với bản vẽ



128

Cuối cùng nhấn vào biểu tượng OK 
để xác nhận
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Chọn dàn lạnh tương ứng
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Chọn dòng máy cho thị trường Châu 
Á
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Thực hiện các bước tiếp theo như phần trước
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